
Week 17 

UNIT 9: A FIRST AID COURSE 

Period 49: Listen and read  

   I.VOCABULARY: 

STT Từ vựng Nghĩa 

1  victim (n)  nạn nhân 

2  nose bleed (n)  chảy máu mũi 

3  bee sting (n)  vết ong đốt 

4 

 emergency (n) 

→ emergency room (n) 

 cấp cứu, tình trạng khẩn cấp 

→ phòng cấp cứu 

5  ambulance (n)  xe cứu thương 

6  calm down (v)  bình tĩnh 

7  tight (adj) chặt 

8  fall off (v)  ngã xuống 

9  hit – hit – hit (v)  đụng, đánh 

10 
 conscious (adj) 

≠ unconscious (adj) 

 tỉnh táo 

≠ bất tỉnh 

11  bleed (v)  chảy máu 



12  handkerchief (n)  khăn tay 

 13  wound (n)  vết thương 

14  lane (n)  đường 

15  first aid (n)  sơ cứu 

16 

promise (v) + to V 

S+ promise + S + will/ won’t + V (bare) 
 hứa làm gì đó 

17 

 fall/ fell asleep (v) 

feel/ felt sleepy (v) 

 ngủ 

cảm thấy buồn ngủ 

18 

 awake (a) 

→ keep/ kept  awake (v) 

 thức 

→giữ tỉnh táo 

19  burn (v/ n)  Bỏng, chỗ bỏng, vết bỏng 

20 put pressure on it Ép xuống 

 

II. HOMEWORK 

- Learn by heart Voc. 

- Complete the summary. 

- Prepare period 50: Speak(Unit 9) 

 

III. EXERCISES: 

Prepositions 

1. fall / fell off : té xuống 

2. fall/ fell asleep : buồn ngũ 

3.feel / felt sleepy : cảm thấy buồn 

ngủ 

4. keep awake : giữ tỉnh giấc 



CHOOSE THE CORRECT WORD OR PHRASE : 

1- My brother often __________  asleep when the film is not exciting. ( feels, fell, felt, 

falls) 

2- The cup of coffee keeps her ______________ all night. ( asleep, alone, aloud, 

awake) 

3- David hurt himself. He fell _______________ his bike. ( away, of, off, from) 

4- This is an emergency. Please send  a / an ____________ to Nguyen Hue school. A 

student is hurt. ( motorcycle , car, bus, ambulance) 

5- He had a bad cut on his head. It’s _____ quite badly. ( bleeding , hurting, wounding, 

bloody ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

AV8_TUAN 17 

Unit 9:  

 

BÀI HỌC  

 

 

- Học sinh xem tài liệu đính kèm. 

- Học thuộc từ vựng, từ loại để áp dụng làm bài tập. 

EXERCISE - Học thuộc lòng từ vựng và xem phần giới từ để làm 

bài tập  




